
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu in DSTN1 
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: NN2L1

Kèm theo quyết định số _________/QĐ-ĐHCT - Ký ngày ____________
Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020

Đơn vị: Khoa Nông nghiệp
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Chăn nuôi ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1600488  Nguyễn Ngọc Cẩn  08/03/98  NN1612A1   3.27  140  Giỏi  Chăn nuôi    
 2  B1600509  Lâm Nhật Kỳ  20/09/98  NN1612A1   3.19  142  Khá  Chăn nuôi    

 Ngành học: Thú y ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1308992  Thái Phước Hậu  10/11/95  NN1367A2   2.50  155  Khá  Thú y    

 Ngành học: Bảo vệ thực vật ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1604395  Nguyễn Quốc Bửu  21/07/98  NN1673A1   3.70  144  Xuất sắc  Bảo vệ thực vật    
 2  B1604427  Võ Hữu Nhân  26/03/98  NN1673A1   3.26  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 3  B1604453  Phan Mỹ Vi  01/06/98  NN1673A1  N  3.49  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    

 Ngành học: Khoa học cây trồng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1208547  Đặng Thị Thúy Hiền  17/05/94  TT12X8A9  N  3.22  137  Giỏi  Khoa học cây trồng    SS
 2  B1608986  Nguyễn Phú Quý  19/04/98  NN16X8A2   3.50  140  Giỏi  Khoa học cây trồng    

 Ngành học: Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1406140  Nguyễn Lê Thuy Diễm  25/12/95  NN14X9A1  N  2.75  143  Khá
 Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan

   

 Ngành học: Khoa học cây trồng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Công nghệ giống cây trồng

 1  B1608992  Trương Thị Thắm  23/11/98  NN16Z1A1  N  3.28  140  Giỏi  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
Tổng số danh sách: 10 sinh viên
  Ngày 08 tháng 06 năm 2020

Phó Trưởng Khoa Nông nghiệp Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
  


